
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /SGDĐT-VP Bắc Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

V/v triển khai kiểm tra, đánh giá,           

xếp hạng hoạt động của hệ thống             

cổng thông tin điện tử, trang thông tin 

điện tử năm học 2021-2022 

 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và 

cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư 37), Sở GD&ĐT 

triển khai kiểm tra, đánh giá, xếp hạng hoạt động của hệ thống cổng thông tin điện 

tử (sau đây gọi là Cổng TTĐT) các đơn vị (như kính gửi), cụ thể như sau: 

I. PHẠM VI THỰC HIỆN: 10 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 100% 

các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và các trung tâm trực 

thuộc Sở GD&ĐT (cơ sở giáo dục). 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Kiểm tra, đánh giá chung 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện khai báo tên miền Cổng TTĐT theo 

điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 37; 

- Bảo đảm công tác quản lý Cổng TTĐT theo Khoản 3 Điều 3 và Điều 11 

Thông tư 37; 

- Mức độ đáp ứng theo Điều 10 Thông tư 37. 

2. Kiểm tra, đánh giá riêng 

- Phòng GD&ĐT: Kiểm tra, đánh giá các hạng mục thông tin đáp ứng quy 

định theo Điều 8 Thông tư 37. 

- Các cơ sở giáo dục: Kiểm tra, đánh giá các hạng mục thông tin đáp ứng 

quy định theo Điều 9 Thông tư 37. 

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Thời gian: Mốc thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá chính thức từ 

ngày 01/9/2021 đến 31/5/2022. 

2. Các bước kiểm tra, đánh giá 

- Sở GD&ĐT cung cấp biểu mẫu trực tuyến để các đơn vị tự đánh giá (mỗi 
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đơn vị khai báo trên 01 biểu mẫu riêng tại Phụ lục kèm theo). Thời gian hoàn 

thành chậm nhất trước ngày 05/6/2022. 

- Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định, và công khai kết quả để xin ý kiến các 

đơn vị (trực tiếp trên biểu mẫu trực tuyến): Trước ngày 10/6/2022; 

- Sở GD&ĐT thông báo kết quả xếp hạng Cổng TTĐT các đơn vị sau khi 

tiếp thu, giải trình ý kiến của đơn vị (nếu có): Trước ngày 20/6/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Công văn này, chủ động chuẩn bị các 

nội dung để đánh giá Cổng TTĐT của đơn vị mình; 

- Phòng GD&ĐT: Ngoài việc hoàn thiện đánh giá Cổng TTĐT của Phòng 

GD&ĐT, căn cứ nội dung Công văn này tổ chức đánh giá Cổng TTĐT của các cơ 

sở giáo dục trực thuộc để công khai trên Cổng TTĐT của phòng và báo cáo Sở 

GD&ĐT chậm nhất trước ngày 30/6/2022. 

- Giao Văn phòng phối hợp các phòng liên quan thuộc Sở GD&ĐT hoàn 

thiện hệ thống biểu mẫu đánh giá trực tuyến, hướng dẫn các đơn vị cập nhật và 

tham mưu tổ chức đánh giá, thẩm định và hoàn thành đúng thời gian quy định. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị (như kính gửi) thực hiện nghiêm túc các 

nội dung nêu trên, mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ về Sở 

GD&ĐT (qua Văn phòng, đồng chí Nguyễn Hùng Long, số điện thoại: 

0983.791.702) để phối hợp, tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thêm 



Phụ lục 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN VÀ ĐƯỜNG LINK ĐÁNH GIÁ                          

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Công văn số:      /SGDĐT-VP ngày 26/5/2022 của Sở GD&ĐT) 

  

I. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

TT Đơn vị 
Tài khoản 

email đánh giá1 
Đường liên kết biểu mẫu tự đánh giá 

1 Phòng GD&ĐT 

Hiệp Hòa 

pgdhiephoa@ba

cgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y

PunyodIzEuyxxtFFYt8YGu3hsDJf8UJmBl

h28xbxro/edit?usp=sharing 

2 Phòng GD&ĐT 

Lạng Giang 

pgdlanggiang@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5

1bk0TIyFHwzgV_7iev5QkoCVEby1qpTb

LZU0Sb1Fg/edit?usp=sharing 

3 Phòng GD&ĐT 

Lục Nam 

pgdlucnam@bac

giang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H

bkqJ_FR4XY75ghsIm6v0k58w7P98jPtIbl

YJw4UHSg/edit?usp=sharing 

4 Phòng GD&ĐT 

Lục Ngạn 

pgdlucngan@ba

cgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x

RLQ5GDeJP8Jc2CwUh6RIk2oWulnG9_A

W70CEqswsrI/edit?usp=sharing 

5 Phòng GD&ĐT 

Sơn Động 

pgdsondong@ba

cgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/100

0cfpSfFSuP2opI1Qz1Glp0ThCkuhktZxz2P

hBu2BY/edit?usp=sharing 

6 Phòng GD&ĐT 

Tân Yên 

pgdtanyen@bac

giang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17P

FqhUcZQnSd52D9vE3FemjjfoO0SiOkUL

XcQi76K5E/edit?usp=sharing 

7 Phòng GD&ĐT 

TP Bắc Giang 

pgdtpbg@bacgia

ng.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C

MJfEoFzS4hKiF0s7Bw3vMwtBMB9qKM

jFQzVtWzVIUo/edit?usp=sharing 

8 Phòng GD&ĐT 

Việt Yên 

pgdvietyen@bac

giang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlc

ymjX18YpaLbl8qrrmHOB6_UBXi6ojTG5

OjzuTpDk/edit?usp=sharing 

9 Phòng GD&ĐT 

Yên Dũng 

pgdyendung@ba

cgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q

QQqOV1Oq8mmvIJNBUr9YJsRcUrhN_R

pkumkaSiVHfg/edit?usp=sharing 

10 Phòng GD&ĐT 

Yên Thế 

pgdyenthe@bac

giang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qi

S5L6zGNn_wRwRcpqo9WmITPAj55fSjk

bfJUGr0xmg/edit?usp=sharing 

                                           
1 Đơn vị bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản email chỉ định trong cột tương ứng mới có thể cập nhật thông tin 

đánh giá. Trường hợp có nhu cầu thay đổi, liên hệ Tổ CNTT theo địa chỉ email tocntt@bacgiang.edu.vn hoặc số 

điện thoại đ/c Nguyễn Hùng Long: 0983.791.702 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPunyodIzEuyxxtFFYt8YGu3hsDJf8UJmBlh28xbxro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPunyodIzEuyxxtFFYt8YGu3hsDJf8UJmBlh28xbxro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPunyodIzEuyxxtFFYt8YGu3hsDJf8UJmBlh28xbxro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r51bk0TIyFHwzgV_7iev5QkoCVEby1qpTbLZU0Sb1Fg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r51bk0TIyFHwzgV_7iev5QkoCVEby1qpTbLZU0Sb1Fg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r51bk0TIyFHwzgV_7iev5QkoCVEby1qpTbLZU0Sb1Fg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbkqJ_FR4XY75ghsIm6v0k58w7P98jPtIblYJw4UHSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbkqJ_FR4XY75ghsIm6v0k58w7P98jPtIblYJw4UHSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbkqJ_FR4XY75ghsIm6v0k58w7P98jPtIblYJw4UHSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRLQ5GDeJP8Jc2CwUh6RIk2oWulnG9_AW70CEqswsrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRLQ5GDeJP8Jc2CwUh6RIk2oWulnG9_AW70CEqswsrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRLQ5GDeJP8Jc2CwUh6RIk2oWulnG9_AW70CEqswsrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1000cfpSfFSuP2opI1Qz1Glp0ThCkuhktZxz2PhBu2BY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1000cfpSfFSuP2opI1Qz1Glp0ThCkuhktZxz2PhBu2BY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1000cfpSfFSuP2opI1Qz1Glp0ThCkuhktZxz2PhBu2BY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PFqhUcZQnSd52D9vE3FemjjfoO0SiOkULXcQi76K5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PFqhUcZQnSd52D9vE3FemjjfoO0SiOkULXcQi76K5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PFqhUcZQnSd52D9vE3FemjjfoO0SiOkULXcQi76K5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMJfEoFzS4hKiF0s7Bw3vMwtBMB9qKMjFQzVtWzVIUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMJfEoFzS4hKiF0s7Bw3vMwtBMB9qKMjFQzVtWzVIUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMJfEoFzS4hKiF0s7Bw3vMwtBMB9qKMjFQzVtWzVIUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlcymjX18YpaLbl8qrrmHOB6_UBXi6ojTG5OjzuTpDk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlcymjX18YpaLbl8qrrmHOB6_UBXi6ojTG5OjzuTpDk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlcymjX18YpaLbl8qrrmHOB6_UBXi6ojTG5OjzuTpDk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQQqOV1Oq8mmvIJNBUr9YJsRcUrhN_RpkumkaSiVHfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQQqOV1Oq8mmvIJNBUr9YJsRcUrhN_RpkumkaSiVHfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQQqOV1Oq8mmvIJNBUr9YJsRcUrhN_RpkumkaSiVHfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiS5L6zGNn_wRwRcpqo9WmITPAj55fSjkbfJUGr0xmg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiS5L6zGNn_wRwRcpqo9WmITPAj55fSjkbfJUGr0xmg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiS5L6zGNn_wRwRcpqo9WmITPAj55fSjkbfJUGr0xmg/edit?usp=sharing
mailto:tocntt@bacgiang.edu.vn
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II. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT (09 đơn vị) 

T

T 
Đơn vị 

Tài khoản 

email đánh giá 
Đường liên kết biểu mẫu tự đánh giá 

1  Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên - 

Ngoại ngữ, Tin học 

tỉnh Bắc Giang 

ttgdtxnnthtinh@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nla

1s0H9XdGrp7fRZRex8u045EW8mQh2TF4

RbCEXUvA/edit?usp=sharing 

2  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Hiệp Hòa 

ttgdtxhiephoa@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uilJ

npxgxVmPSb1J-

7Yhb1Sn_lQ99WxeBKuSeXp569E/edit?usp

=sharing 

3  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Lạng Giang 

ttgdtxlanggiang

@bacgiang.edu.

vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cio

UAs7ZaqCVIGH3RHKT721FaJxT9zTbfm6

i6qx4nb4/edit?usp=sharing 

4  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Lục Nam 

ttgdtxlucnam@b

acgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY

rbfypvRuQV0R2lJcRke_cCYAeiLUMQPW

jhWUJd-Wk/edit?usp=sharing 

5  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Lục Ngạn 

ttgdtxlucngan@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FO

0Q7Nu7SpdHshPAaov2Dzo2zMIZYXYGr

OsHePwQW1c/edit?usp=sharing 

6  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Sơn Động 

ttgdtxsondong@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/199k

fGzyQfv9SQocO69Kag2KTrsjyYPKzH5LX

_gRbU-o/edit?usp=sharing 

7  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Tân Yên 

ttgdtxtanyen@ba

cgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14M

Gj-eJWHc5V3kaoUJMFDR-

hnbpJ0cXYTd2ZSKe5jZg/edit?usp=sharing 

8  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Việt Yên 

ttgdtxvietyen@b

acgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11m

F9WJr5pkTbc5_t-

fUTFb0G3mvjvR7lcnozg--

vVbU/edit?usp=sharing 

9  Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Yên Dũng 

ttgdtxyendung@

bacgiang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pF

XSi0uCCHt-

elx9xvloFt2ibpZ_ePaFyKHZnto12o/edit?us

p=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nla1s0H9XdGrp7fRZRex8u045EW8mQh2TF4RbCEXUvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nla1s0H9XdGrp7fRZRex8u045EW8mQh2TF4RbCEXUvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nla1s0H9XdGrp7fRZRex8u045EW8mQh2TF4RbCEXUvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uilJnpxgxVmPSb1J-7Yhb1Sn_lQ99WxeBKuSeXp569E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uilJnpxgxVmPSb1J-7Yhb1Sn_lQ99WxeBKuSeXp569E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uilJnpxgxVmPSb1J-7Yhb1Sn_lQ99WxeBKuSeXp569E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uilJnpxgxVmPSb1J-7Yhb1Sn_lQ99WxeBKuSeXp569E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cioUAs7ZaqCVIGH3RHKT721FaJxT9zTbfm6i6qx4nb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cioUAs7ZaqCVIGH3RHKT721FaJxT9zTbfm6i6qx4nb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cioUAs7ZaqCVIGH3RHKT721FaJxT9zTbfm6i6qx4nb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VYrbfypvRuQV0R2lJcRke_cCYAeiLUMQPWjhWUJd-Wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VYrbfypvRuQV0R2lJcRke_cCYAeiLUMQPWjhWUJd-Wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VYrbfypvRuQV0R2lJcRke_cCYAeiLUMQPWjhWUJd-Wk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FO0Q7Nu7SpdHshPAaov2Dzo2zMIZYXYGrOsHePwQW1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FO0Q7Nu7SpdHshPAaov2Dzo2zMIZYXYGrOsHePwQW1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FO0Q7Nu7SpdHshPAaov2Dzo2zMIZYXYGrOsHePwQW1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199kfGzyQfv9SQocO69Kag2KTrsjyYPKzH5LX_gRbU-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199kfGzyQfv9SQocO69Kag2KTrsjyYPKzH5LX_gRbU-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199kfGzyQfv9SQocO69Kag2KTrsjyYPKzH5LX_gRbU-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14MGj-eJWHc5V3kaoUJMFDR-hnbpJ0cXYTd2ZSKe5jZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14MGj-eJWHc5V3kaoUJMFDR-hnbpJ0cXYTd2ZSKe5jZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14MGj-eJWHc5V3kaoUJMFDR-hnbpJ0cXYTd2ZSKe5jZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mF9WJr5pkTbc5_t-fUTFb0G3mvjvR7lcnozg--vVbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mF9WJr5pkTbc5_t-fUTFb0G3mvjvR7lcnozg--vVbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mF9WJr5pkTbc5_t-fUTFb0G3mvjvR7lcnozg--vVbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mF9WJr5pkTbc5_t-fUTFb0G3mvjvR7lcnozg--vVbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pFXSi0uCCHt-elx9xvloFt2ibpZ_ePaFyKHZnto12o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pFXSi0uCCHt-elx9xvloFt2ibpZ_ePaFyKHZnto12o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pFXSi0uCCHt-elx9xvloFt2ibpZ_ePaFyKHZnto12o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pFXSi0uCCHt-elx9xvloFt2ibpZ_ePaFyKHZnto12o/edit?usp=sharing
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III. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT (48 đơn vị) 

TT Đơn vị 

Tài khoản 

email đánh 

giá 

Đường liên kết biểu mẫu tự đánh giá 

1  Trường THPT 

Chuyên Bắc 

Giang 

thptchuyen@

bacgiang.edu

.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkrPobn

VWgqlh4j_7V5HdM9u4B1kSSQgmiAD9Eq8ky

w/edit?usp=sharing 

2  Trường Phổ 

thông Dân tộc 

nội trú tỉnh 

dtnttinh@ba

cgiang.edu.v

n 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6NY

ZSafplAJnEOCjcO5V5NOVBtbKZzkjyYZJkoR

Fw/edit?usp=sharing 

3  Trường Trung 

học phổ thông 

Giáp Hải 

thptgiaphai

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

L1OOBBPDnG0pm9Qo9ABKWdflQ-

JlosKqsms5k1GVQ0/edit?usp=sharing 

4  Trường THPT 

Ngô Sỹ Liên 

thptngosilien

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BF0U_

6ug39aQ_f5722IEDFbC3a8gF7u3UcRQowO7J

M/edit?usp=sharing 

5  Trường THPT 

Thái Thuận 

thptthaithuan

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xknj-

g6fGdXYU6FJjLneeZ7qeQYh-

6wGsmXU6Dm1uA0/edit?usp=sharing 

6  Trường THPT 

Nguyên Hồng 

dlnguyenhon

g@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQHB

FRi_jairugcdQWNOKvfpPOOiEDtGyA51JBfJu

8/edit?usp=sharing 

7  Trường TH, 

THCS và 

THPT Maple 

Leaf 

Academy 

mla@bacgia

ng.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOrhIK

xYykg3D8m0ZBBmWFB-

XRNnhGd2AJLtjucDn3U/edit?usp=sharing 

8  Trường THPT 

Hiệp Hòa số 1 

thpthiephoa1

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwv_N

DgLgKlm-

ppKHnj201W7Brl9MKXHpQpBlCC7w2s/edit?u

sp=sharing 

9  Trường THPT 

Hiệp Hòa số 2 

thpthiephoa2

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwniHp

kjBEY2kMnPLmsQcTpj8f1IZOw3vqLraIGjBuI/

edit?usp=sharing 

10  Trường THPT 

Hiệp Hòa số 3 

thpthiephoa3

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjGBqK

mux481eXZ0serm2sI1OoKnyM85hsKTMj8sE4g

/edit?usp=sharing 

11  Trường Trung 

học phổ thông 

Hiệp Hòa số 4 

thpthiephoa4

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11P9cLS

P3xV5iDvTNERa8fAQcb6dwdeF0KMH1UOYo

Mtg/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkrPobnVWgqlh4j_7V5HdM9u4B1kSSQgmiAD9Eq8kyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkrPobnVWgqlh4j_7V5HdM9u4B1kSSQgmiAD9Eq8kyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkrPobnVWgqlh4j_7V5HdM9u4B1kSSQgmiAD9Eq8kyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6NYZSafplAJnEOCjcO5V5NOVBtbKZzkjyYZJkoRFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6NYZSafplAJnEOCjcO5V5NOVBtbKZzkjyYZJkoRFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6NYZSafplAJnEOCjcO5V5NOVBtbKZzkjyYZJkoRFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-L1OOBBPDnG0pm9Qo9ABKWdflQ-JlosKqsms5k1GVQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-L1OOBBPDnG0pm9Qo9ABKWdflQ-JlosKqsms5k1GVQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-L1OOBBPDnG0pm9Qo9ABKWdflQ-JlosKqsms5k1GVQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BF0U_6ug39aQ_f5722IEDFbC3a8gF7u3UcRQowO7JM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BF0U_6ug39aQ_f5722IEDFbC3a8gF7u3UcRQowO7JM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BF0U_6ug39aQ_f5722IEDFbC3a8gF7u3UcRQowO7JM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xknj-g6fGdXYU6FJjLneeZ7qeQYh-6wGsmXU6Dm1uA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xknj-g6fGdXYU6FJjLneeZ7qeQYh-6wGsmXU6Dm1uA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xknj-g6fGdXYU6FJjLneeZ7qeQYh-6wGsmXU6Dm1uA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQHBFRi_jairugcdQWNOKvfpPOOiEDtGyA51JBfJu8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQHBFRi_jairugcdQWNOKvfpPOOiEDtGyA51JBfJu8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQHBFRi_jairugcdQWNOKvfpPOOiEDtGyA51JBfJu8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOrhIKxYykg3D8m0ZBBmWFB-XRNnhGd2AJLtjucDn3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOrhIKxYykg3D8m0ZBBmWFB-XRNnhGd2AJLtjucDn3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOrhIKxYykg3D8m0ZBBmWFB-XRNnhGd2AJLtjucDn3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwv_NDgLgKlm-ppKHnj201W7Brl9MKXHpQpBlCC7w2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwv_NDgLgKlm-ppKHnj201W7Brl9MKXHpQpBlCC7w2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwv_NDgLgKlm-ppKHnj201W7Brl9MKXHpQpBlCC7w2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwv_NDgLgKlm-ppKHnj201W7Brl9MKXHpQpBlCC7w2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwniHpkjBEY2kMnPLmsQcTpj8f1IZOw3vqLraIGjBuI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwniHpkjBEY2kMnPLmsQcTpj8f1IZOw3vqLraIGjBuI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwniHpkjBEY2kMnPLmsQcTpj8f1IZOw3vqLraIGjBuI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjGBqKmux481eXZ0serm2sI1OoKnyM85hsKTMj8sE4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjGBqKmux481eXZ0serm2sI1OoKnyM85hsKTMj8sE4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjGBqKmux481eXZ0serm2sI1OoKnyM85hsKTMj8sE4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11P9cLSP3xV5iDvTNERa8fAQcb6dwdeF0KMH1UOYoMtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11P9cLSP3xV5iDvTNERa8fAQcb6dwdeF0KMH1UOYoMtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11P9cLSP3xV5iDvTNERa8fAQcb6dwdeF0KMH1UOYoMtg/edit?usp=sharing
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TT Đơn vị 

Tài khoản 

email đánh 

giá 

Đường liên kết biểu mẫu tự đánh giá 

12  Trường THPT 

Hiệp Hòa số 5 

thpthiephoa5

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7qC8p

2HMz_l-d-

9VMPw2Rn1TKA5_TeCrD3tMtf4MRE/edit?usp

=sharing 

13  Trường THPT 

Hiệp Hòa số 6 

thpthiephoa6

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWcOB

V5W6aXBtpvZ0fs4HOgO0pbIN6KPAYns9RmI

BGU/edit?usp=sharing 

14  Trường THPT 

Lạng Giang 

số 1 

thptlanggian

g@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqzXlN

7ll3fToER6ggclSLiBcbHz2tNC9bpXtL2pYYU/e

dit?usp=sharing 

15  Trường Trung 

học phổ thông 

Lạng Giang 

số 2 

thptlanggian

g2@bacgian

g.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcoiEC

LVPAPvD5wWuxIe_pgh29h_Z8DLRjUONYhtz

fY/edit?usp=sharing 

16  Trường Trung 

học phổ thông 

Lạng Giang 

số 3 

thptlanggian

g3@bacgian

g.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrNizT

qrC9ag32p2BL-MfCL-XwRrdhOh6Yw_aeVaZ-

w/edit?usp=sharing 

17  Trường THPT 

Cẩm lý 

thptcamly@

bacgiang.edu

.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZqRU

3e-

VSQHfFH0Jkij40G8Chknq1kSJ9sX3sOKWi4/ed

it?usp=sharing 

18  Trường THPT 

Lục Nam 

thptlucnam

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xe05BZ

02gjNrnkVzgzlB2UNQUyHRXM5KblTxFmC6x

qY/edit?usp=sharing 

19  Trường Trung 

học phổ thông 

Phương Sơn 

thptphuongs

on@bacgian

g.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chE-

w8srp1O0Nfkm-

Go4u15zKfBO58QdbpJ7RlomTP8/edit?usp=shar

ing 

20  Trường Trung 

học phổ thông 

Tứ Sơn 

thpttuson@b

acgiang.edu.

vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxe-

TXlXhx2AHkTZXgufqkD5CUU12vPr-

vKPW_AZC8g/edit?usp=sharing 

21  Trường THPT 

Đồi Ngô 

thptdoingo@

bacgiang.edu

.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXHaeN

b-HZJcl-

EioxbjJ5fQULu_IDPMHSsKaA4DBqQ/edit?usp

=sharing 

22  Trường trung 

học phổ thông 

Thanh Lâm 

thptthanhlam

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn_32m

x7z-g2ovJSpRUkV6SN_IbEQE6zAIC-

ozdQd10/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7qC8p2HMz_l-d-9VMPw2Rn1TKA5_TeCrD3tMtf4MRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7qC8p2HMz_l-d-9VMPw2Rn1TKA5_TeCrD3tMtf4MRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7qC8p2HMz_l-d-9VMPw2Rn1TKA5_TeCrD3tMtf4MRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7qC8p2HMz_l-d-9VMPw2Rn1TKA5_TeCrD3tMtf4MRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWcOBV5W6aXBtpvZ0fs4HOgO0pbIN6KPAYns9RmIBGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWcOBV5W6aXBtpvZ0fs4HOgO0pbIN6KPAYns9RmIBGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWcOBV5W6aXBtpvZ0fs4HOgO0pbIN6KPAYns9RmIBGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqzXlN7ll3fToER6ggclSLiBcbHz2tNC9bpXtL2pYYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqzXlN7ll3fToER6ggclSLiBcbHz2tNC9bpXtL2pYYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqzXlN7ll3fToER6ggclSLiBcbHz2tNC9bpXtL2pYYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcoiECLVPAPvD5wWuxIe_pgh29h_Z8DLRjUONYhtzfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcoiECLVPAPvD5wWuxIe_pgh29h_Z8DLRjUONYhtzfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcoiECLVPAPvD5wWuxIe_pgh29h_Z8DLRjUONYhtzfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrNizTqrC9ag32p2BL-MfCL-XwRrdhOh6Yw_aeVaZ-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrNizTqrC9ag32p2BL-MfCL-XwRrdhOh6Yw_aeVaZ-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrNizTqrC9ag32p2BL-MfCL-XwRrdhOh6Yw_aeVaZ-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZqRU3e-VSQHfFH0Jkij40G8Chknq1kSJ9sX3sOKWi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZqRU3e-VSQHfFH0Jkij40G8Chknq1kSJ9sX3sOKWi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZqRU3e-VSQHfFH0Jkij40G8Chknq1kSJ9sX3sOKWi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZqRU3e-VSQHfFH0Jkij40G8Chknq1kSJ9sX3sOKWi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xe05BZ02gjNrnkVzgzlB2UNQUyHRXM5KblTxFmC6xqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xe05BZ02gjNrnkVzgzlB2UNQUyHRXM5KblTxFmC6xqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xe05BZ02gjNrnkVzgzlB2UNQUyHRXM5KblTxFmC6xqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chE-w8srp1O0Nfkm-Go4u15zKfBO58QdbpJ7RlomTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chE-w8srp1O0Nfkm-Go4u15zKfBO58QdbpJ7RlomTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chE-w8srp1O0Nfkm-Go4u15zKfBO58QdbpJ7RlomTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chE-w8srp1O0Nfkm-Go4u15zKfBO58QdbpJ7RlomTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxe-TXlXhx2AHkTZXgufqkD5CUU12vPr-vKPW_AZC8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxe-TXlXhx2AHkTZXgufqkD5CUU12vPr-vKPW_AZC8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxe-TXlXhx2AHkTZXgufqkD5CUU12vPr-vKPW_AZC8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXHaeNb-HZJcl-EioxbjJ5fQULu_IDPMHSsKaA4DBqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXHaeNb-HZJcl-EioxbjJ5fQULu_IDPMHSsKaA4DBqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXHaeNb-HZJcl-EioxbjJ5fQULu_IDPMHSsKaA4DBqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXHaeNb-HZJcl-EioxbjJ5fQULu_IDPMHSsKaA4DBqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn_32mx7z-g2ovJSpRUkV6SN_IbEQE6zAIC-ozdQd10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn_32mx7z-g2ovJSpRUkV6SN_IbEQE6zAIC-ozdQd10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn_32mx7z-g2ovJSpRUkV6SN_IbEQE6zAIC-ozdQd10/edit?usp=sharing
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TT Đơn vị 

Tài khoản 

email đánh 

giá 

Đường liên kết biểu mẫu tự đánh giá 

23  Trường THPT 

Lục Ngạn số 1 

thptlucngan

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqd8tU_

QdtRfBK9-

FO5lsNFerveJh6l9qYUkaVaQjnI/edit?usp=shari

ng 

24  Trường Trung 

học phổ thông 

Lục Ngạn số 2 

thptlucngan2

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCtnhxa

GoZWm9Rp-dNheK-

pRzCOcgFPXpcmMjJAKh68/edit?usp=sharing 

25  Trường THPT 

Lục Ngạn số 3 

thptlucngan3

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVWTz

9umSJSQBOhTxYWYJgzT5UbdmO5iDDYT03

BmJjs/edit?usp=sharing 

26  Trường THPT 

Lục Ngạn số 4 

thptlucngan4

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dBPxX

p3Ux_8z3poKIHPG4Nx2mkZ-

3XsfFFIM3GZKGA/edit?usp=sharing 

27  Trường phổ 

thông dân tộc 

nội trú Lục 

Ngạn 

dtntlucngan

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EBrHh

YEM0IauCsxSRm7dApDXCtjqFwQ24nMys4-

R5Q/edit?usp=sharing 

28  Trường THPT 

Lục Ngạn số 5 

thptlucngan5

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ja9Q6a

Kn6QtfT5rUwb13kaMZkPnJ7L4GE0eX_thUNS

Y/edit?usp=sharing 

29  Trường THPT 

Sơn Động số 

1 

thptsondong

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEku-

smjUZtsASL9FvfLw_vHBw-

sFddDa7Wz_yoCf8U/edit?usp=sharing 

30  Trường Trung 

học phổ thông 

Sơn Động số 

2 

thptsondong

2@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qu4sBN

dfF5lu7pLOBZKuVVhu9HeOPaIp4dMPXcP_fO

k/edit?usp=sharing 

31  Trường Trung 

học phổ thông 

Sơn Động số 

3 

thptsondong

3@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOQhU

aZ6LczWUtiJ3Rb3dkKIjTRFLikPWrxAZuZKnc

U/edit?usp=sharing 

32  Trường phổ 

thông dân tộc 

nội trú Sơn 

Động 

dtntsondong

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8LmA

sjsFeUJGXqKsZjnH5Xfi4CyUDT6eOFB3zqrWv

o/edit?usp=sharing 

33  Trường Trung 

học phổ thông 

Nhã Nam 

thptnhanam

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCRefg

H8KAty7A-a4Q1XlSzV-

amI3pU4kHNAdWgldRU/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqd8tU_QdtRfBK9-FO5lsNFerveJh6l9qYUkaVaQjnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqd8tU_QdtRfBK9-FO5lsNFerveJh6l9qYUkaVaQjnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqd8tU_QdtRfBK9-FO5lsNFerveJh6l9qYUkaVaQjnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqd8tU_QdtRfBK9-FO5lsNFerveJh6l9qYUkaVaQjnI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCtnhxaGoZWm9Rp-dNheK-pRzCOcgFPXpcmMjJAKh68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCtnhxaGoZWm9Rp-dNheK-pRzCOcgFPXpcmMjJAKh68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCtnhxaGoZWm9Rp-dNheK-pRzCOcgFPXpcmMjJAKh68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVWTz9umSJSQBOhTxYWYJgzT5UbdmO5iDDYT03BmJjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVWTz9umSJSQBOhTxYWYJgzT5UbdmO5iDDYT03BmJjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVWTz9umSJSQBOhTxYWYJgzT5UbdmO5iDDYT03BmJjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dBPxXp3Ux_8z3poKIHPG4Nx2mkZ-3XsfFFIM3GZKGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dBPxXp3Ux_8z3poKIHPG4Nx2mkZ-3XsfFFIM3GZKGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dBPxXp3Ux_8z3poKIHPG4Nx2mkZ-3XsfFFIM3GZKGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EBrHhYEM0IauCsxSRm7dApDXCtjqFwQ24nMys4-R5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EBrHhYEM0IauCsxSRm7dApDXCtjqFwQ24nMys4-R5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EBrHhYEM0IauCsxSRm7dApDXCtjqFwQ24nMys4-R5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ja9Q6aKn6QtfT5rUwb13kaMZkPnJ7L4GE0eX_thUNSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ja9Q6aKn6QtfT5rUwb13kaMZkPnJ7L4GE0eX_thUNSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ja9Q6aKn6QtfT5rUwb13kaMZkPnJ7L4GE0eX_thUNSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEku-smjUZtsASL9FvfLw_vHBw-sFddDa7Wz_yoCf8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEku-smjUZtsASL9FvfLw_vHBw-sFddDa7Wz_yoCf8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEku-smjUZtsASL9FvfLw_vHBw-sFddDa7Wz_yoCf8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qu4sBNdfF5lu7pLOBZKuVVhu9HeOPaIp4dMPXcP_fOk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qu4sBNdfF5lu7pLOBZKuVVhu9HeOPaIp4dMPXcP_fOk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qu4sBNdfF5lu7pLOBZKuVVhu9HeOPaIp4dMPXcP_fOk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOQhUaZ6LczWUtiJ3Rb3dkKIjTRFLikPWrxAZuZKncU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOQhUaZ6LczWUtiJ3Rb3dkKIjTRFLikPWrxAZuZKncU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOQhUaZ6LczWUtiJ3Rb3dkKIjTRFLikPWrxAZuZKncU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8LmAsjsFeUJGXqKsZjnH5Xfi4CyUDT6eOFB3zqrWvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8LmAsjsFeUJGXqKsZjnH5Xfi4CyUDT6eOFB3zqrWvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8LmAsjsFeUJGXqKsZjnH5Xfi4CyUDT6eOFB3zqrWvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCRefgH8KAty7A-a4Q1XlSzV-amI3pU4kHNAdWgldRU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCRefgH8KAty7A-a4Q1XlSzV-amI3pU4kHNAdWgldRU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCRefgH8KAty7A-a4Q1XlSzV-amI3pU4kHNAdWgldRU/edit?usp=sharing
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34  Trường THPT 

Tân Yên số 1 

thpttanyen1

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYNu8S

2RaWVTqvsmSsfsm0mfYaSOC_OJ6Z9rGi3Kpt

k/edit?usp=sharing 

35  Trường THPT 

Tân Yên số 2 

thpttanyen2

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxRX6zr

1zhb2wsh67-2ZuIA-PpmKAUiDhpgQv-

tC9sY/edit?usp=sharing 

36  Trường THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

thpthoangho

atham@bacg

iang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVj_h-

W0jO4yeL26vCWn_wrLrXX80ScdYPRwhBkL

T68/edit?usp=sharing 

37  Trường Trung 

học phổ thông 

Lý Thường 

Kiệt 

thptlythuong

kiet@bacgia

ng.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8xzCz

fuTrgzRn6OHCJszUGJ11ceRiQI_4wJx5G1fW4/

edit?usp=sharing 

38  Trường THPT 

Việt Yên số 1 

thptvietyen1

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6BIxZ

kkSdOlBy9DCo61mOSth3lbQNMk3KpbizhMhs

w/edit?usp=sharing 

39  Trường THPT 

Việt Yên số 2 

thptvietyen2

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlPnNoj

vxmAWUj7AJRe7kKX9vO4iked0Fgv5cFx5wP

w/edit?usp=sharing 

40  Trường Tiểu 

học, Trung 

học cơ sở và 

Trung học 

phổ thông 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

nbkbg@bacg

iang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rx9HxN

-

_a21atXlD8fvK8E6JDJwYoIKNiH2etRLVjuM/e

dit?usp=sharing 

41  Trường Trung 

học phổ thông 

Thân Nhân 

Trung 

thpttnt@bac

giang.edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GrShqr

lL4AZbFRKw4ZuAU8Zo5bpLecDPvsM7RrOE

Wk/edit?usp=sharing 

42  Trường THPT 

Yên Dũng số 

1 

thptyendung

1@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIdAb

G-vMJgcIpx8z-IbCxsbxO6Kelrg1CbtPRz-

weE/edit?usp=sharing 

43  Trường THPT 

Yên Dũng số 

2 

thptyendung

2@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NosH_

WeJekqrTyY3T7aTg3O28owiZixF7G4BuEBHY

0c/edit?usp=sharing 

44  Trường Trung 

học phổ thông 

Yên Dũng số 

thptyendung

3@bacgiang.

edu.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6Uruvn

GTibOj8BtKYS2rk_DHhaH2DqVQEZe78sYE9s

/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYNu8S2RaWVTqvsmSsfsm0mfYaSOC_OJ6Z9rGi3Kptk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYNu8S2RaWVTqvsmSsfsm0mfYaSOC_OJ6Z9rGi3Kptk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYNu8S2RaWVTqvsmSsfsm0mfYaSOC_OJ6Z9rGi3Kptk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxRX6zr1zhb2wsh67-2ZuIA-PpmKAUiDhpgQv-tC9sY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxRX6zr1zhb2wsh67-2ZuIA-PpmKAUiDhpgQv-tC9sY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxRX6zr1zhb2wsh67-2ZuIA-PpmKAUiDhpgQv-tC9sY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVj_h-W0jO4yeL26vCWn_wrLrXX80ScdYPRwhBkLT68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVj_h-W0jO4yeL26vCWn_wrLrXX80ScdYPRwhBkLT68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVj_h-W0jO4yeL26vCWn_wrLrXX80ScdYPRwhBkLT68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8xzCzfuTrgzRn6OHCJszUGJ11ceRiQI_4wJx5G1fW4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8xzCzfuTrgzRn6OHCJszUGJ11ceRiQI_4wJx5G1fW4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8xzCzfuTrgzRn6OHCJszUGJ11ceRiQI_4wJx5G1fW4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6BIxZkkSdOlBy9DCo61mOSth3lbQNMk3KpbizhMhsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6BIxZkkSdOlBy9DCo61mOSth3lbQNMk3KpbizhMhsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6BIxZkkSdOlBy9DCo61mOSth3lbQNMk3KpbizhMhsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlPnNojvxmAWUj7AJRe7kKX9vO4iked0Fgv5cFx5wPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlPnNojvxmAWUj7AJRe7kKX9vO4iked0Fgv5cFx5wPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlPnNojvxmAWUj7AJRe7kKX9vO4iked0Fgv5cFx5wPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rx9HxN-_a21atXlD8fvK8E6JDJwYoIKNiH2etRLVjuM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rx9HxN-_a21atXlD8fvK8E6JDJwYoIKNiH2etRLVjuM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rx9HxN-_a21atXlD8fvK8E6JDJwYoIKNiH2etRLVjuM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rx9HxN-_a21atXlD8fvK8E6JDJwYoIKNiH2etRLVjuM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GrShqrlL4AZbFRKw4ZuAU8Zo5bpLecDPvsM7RrOEWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GrShqrlL4AZbFRKw4ZuAU8Zo5bpLecDPvsM7RrOEWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GrShqrlL4AZbFRKw4ZuAU8Zo5bpLecDPvsM7RrOEWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIdAbG-vMJgcIpx8z-IbCxsbxO6Kelrg1CbtPRz-weE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIdAbG-vMJgcIpx8z-IbCxsbxO6Kelrg1CbtPRz-weE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIdAbG-vMJgcIpx8z-IbCxsbxO6Kelrg1CbtPRz-weE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NosH_WeJekqrTyY3T7aTg3O28owiZixF7G4BuEBHY0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NosH_WeJekqrTyY3T7aTg3O28owiZixF7G4BuEBHY0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NosH_WeJekqrTyY3T7aTg3O28owiZixF7G4BuEBHY0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6UruvnGTibOj8BtKYS2rk_DHhaH2DqVQEZe78sYE9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6UruvnGTibOj8BtKYS2rk_DHhaH2DqVQEZe78sYE9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6UruvnGTibOj8BtKYS2rk_DHhaH2DqVQEZe78sYE9s/edit?usp=sharing
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3 

45  Trường Trung 

học phổ thông 

Quang Trung 

dlquangtrung

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIm45T

nG5Wkc30F0-

ClDHqmmQvlOsarobZjHCGGGEow/edit?usp=s

haring 

46  Trường Trung 

học phổ thông 

Bố Hạ 

thptboha@ba

cgiang.edu.v

n 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfUA_x

xbAabdFqzSOHXyyWhoQM5DDC8mbUVI8Sa

Q69Q/edit?usp=sharing 

47  Trường Trung 

học phổ thông 

Mỏ Trạng 

thptmotrang

@bacgiang.e

du.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wcg3nx

8dyQQWxkCdocy6lDAa_e57vuAGIoxyBsg30l0/

edit?usp=sharing 

48  Trường phổ 

thông Trung 

học huyện 

Yên Thế 

thptyenthe@

bacgiang.edu

.vn 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpp-

b0f2x6DJsslkAjMrTAjRECwH2b0W-

uItttTMFiw/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIm45TnG5Wkc30F0-ClDHqmmQvlOsarobZjHCGGGEow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIm45TnG5Wkc30F0-ClDHqmmQvlOsarobZjHCGGGEow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIm45TnG5Wkc30F0-ClDHqmmQvlOsarobZjHCGGGEow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIm45TnG5Wkc30F0-ClDHqmmQvlOsarobZjHCGGGEow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfUA_xxbAabdFqzSOHXyyWhoQM5DDC8mbUVI8SaQ69Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfUA_xxbAabdFqzSOHXyyWhoQM5DDC8mbUVI8SaQ69Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfUA_xxbAabdFqzSOHXyyWhoQM5DDC8mbUVI8SaQ69Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wcg3nx8dyQQWxkCdocy6lDAa_e57vuAGIoxyBsg30l0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wcg3nx8dyQQWxkCdocy6lDAa_e57vuAGIoxyBsg30l0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wcg3nx8dyQQWxkCdocy6lDAa_e57vuAGIoxyBsg30l0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpp-b0f2x6DJsslkAjMrTAjRECwH2b0W-uItttTMFiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpp-b0f2x6DJsslkAjMrTAjRECwH2b0W-uItttTMFiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpp-b0f2x6DJsslkAjMrTAjRECwH2b0W-uItttTMFiw/edit?usp=sharing
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